
STT Họ và Tên Nam Nữ Số CMND
Ngày/tháng/ năm 

cấp CMND
Nơi cấp CMND

Điểm 
thi

Kết quả

1 Lê Thị Thu Nguyệt x 021015885 02/07/2010 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 Đạt

2 Lê Văn Dứt x 351049075 09/04/2009 Công an tỉnh An Giang 30 Đạt

3 Nguyễn Thanh Trung x 311849233 20/03/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

4 Lê Ngọc Điệp x 083085000145 03/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

30 Đạt

5 Bùi Thanh Tuấn x 311481756 15/04/2011 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

6 Bùi Tấn Đạt x 331491065 28/11/2012 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

7 Lê Khánh Tường x 311711852  07/10/2013 Công an tỉnh Tiền Giang 29 Đạt

8 Lê Trung Thu x 301093172 11/04/2016 Công an tỉnh Long An 30 Đạt

9 Vương Thái Viên x 215249764 13/09/2011 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

10 Phan Văn Dương x 025871135 10/02/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 Đạt

11 Lê Văn Minh x 092085004241 24/8/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và 
DLQG về dân cư

29 Đạt
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12 Nguyễn Thanh Lãm x 022892701 14/03/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 29 Đạt

13 Trương Thị Hòa Phân x 341682086 03/08/2009 Công an tỉnh Đồng Tháp 30 Đạt

14 Nguyễn Văn Quý x 025075334 06/08/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 Đạt

15 Huỳnh Hoàng Tuấn x 321469042 28/06/2013 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

16 Hà Thanh Phương x 023561852 27/12/2013 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

17 Châu Văn Đây x 365650287 04/08/2003 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 Đạt

18 Huỳnh Minh Thuận x 331505268 14/04/2003 Công an tỉnh Vĩnh Long 30 Đạt

19 Võ Thị Tuyến x 311728457 25/07/2017 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

20 Trần Thị Thúy Phượng x 311749306 17/01/2015 Công an tỉnh Tiền Giang 30 Đạt

21 Nguyễn Thị Cẩm x 321173391 20/07/2015 Công an tỉnh Bến Tre 30 Đạt

22 Nguyễn Văn Kiều x 361362696 10/02/2010 Công an tỉnh Hậu Giang 27 Đạt

23 Huỳnh Văn Rỏ x 310797899 06/07/1985 Công an tỉnh Tiền Giang 28 Đạt
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24 Trần Thanh Khá x 341372766 09/10/2009 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

25 Phạm Thị Hương x 151703635 18/02/2004 Công an tỉnh Thái Bình 30 Đạt

26 Thái Trung Hùng x 365556819 08/09/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

27 Võ Huệ Đức x 365261074 29/08/2006 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

28 Tăng Bảo Vinh x 024421579 13/02/1989 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

29 Nguyễn Thị Thu Thưa x 362169548 19/08/2003 Công an thành phố Cần Thơ 29 Đạt

30 Nguyễn Hoàng Sơn x 025003472 29/10/2008 Công an thành phố Hồ Chí Minh 28 Đạt

31 Nguyễn Lê Nguy Nguyên x 331739822 22/06/2010 Công an tỉnh Vĩnh Long 27 Đạt

32 Nguyễn Thị Màu x 344222295 02/01/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

33 Châu Văn Nơi x 366067295 06/04/2011 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

34 Nguyễn Thị Hoa x 191768287 17/12/2007 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế 27 Đạt
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35 Nguyễn Vũ Khanh x 366129353 27/02/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng 28 Đạt

36 Trần Thị Kim x 365432097 07/04/2008 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 Đạt

37 Đỗ Thị Mỹ Tiên x 272366610 08/03/2010 Công an tỉnh Đồng Nai 30 Đạt

38 Trịnh Thị Ngọc Lời x 365645821 18/03/2015 Công an tỉnh Sóc Trăng 30 Đạt

39 Nguyễn Thị Trà My x 023179821 25/03/2014 Công an thành phố Hồ Chí Minh 30 Đạt
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           PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                 Bùi Thị Hồng Vân


